TOÁN

Tiết 116: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phẩm chất: 

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.
2. Năng lực:

2.1. Năng lực đặc thù: 

· Nhận biết tên gọi nghìn, quan hệ giữa nghìn và trăm, chục, đơn vị.

· Đếm, lập số, đọc, viết số, cấu tạo thập phân của các số tròn chục (từ 110 đến 200) và các số tròn trăm trong phạm vi 1000.

· So sánh, xếp thứ tự các số tròn chục (từ 110 đến 200) và các số tròn trăm trong phạm vi 1000.
- Giúp HS ôn tập và củng cố về quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm.

- HS năm được đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn.

2.2. Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bộ ô vuông biểu diễn số, các tờ phiếu ghi sẵn các số 100, 200, 300,… 1000.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

* Mục tiêu: Tạo không khí lớp học vui tươi, sinh động kết hợp kiểm tra kiến thức cũ.

- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh hơn
- GV chia lớp thành hai đội A – B

- Hai đội luân phiên nhau đếm nhanh các số tròn chục từ 10 đến 1000.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

→ Giới thiệu bài học mới: Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 1)
	- HS quan sát, lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi.

- HS nhận xét.

	2. KHÁM PHÁ:

Hoạt động 1: Khám phá

a) Ôn tập về đơn vị, chục, trăm

- GV cho HS quan sát tranh SGK/tr.37:

+ Nêu bài toán: Hai bạn Việt và Lan đang cùng nhau làm những thanh sô-cô-la để làm quà tặng sinh nhật Mai. Ban đầu, hai bạn làm từng thanh sô-cô-la dài

· Đếm theo đơn vị

 Mỗi thanh có 10 miếng (1 miếng chính là 1 ô vuông đơn vị). 

· Đếm theo chục

Sau đó, Lan gắn 10 thanh sô-cô-la đó thành một tấm sô-cô-la hình vuông.

· Đếm theo trăm

+ Việt xếp Tấm sô-cô-la hình vuông đó thành 10 tấm sô-cô-la 

b) Giới thiệu về một nghìn

- HS làm việc theo nhóm bốn thực hiện các yêu cầu của GV.

- Đếm theo đơn vị: đếm 10 khối lập phương

- Gắn vào tạo thành thanh chục rồi nói: 10 đơn vị bằng 1 chục.

GV viết bảng lớp: 10 đơn vị = 1 chục

- Đếm theo chục: đếm 10 thanh chục- gắn vào tạo thành thẻ trăm rồi nói: 10 chục bằng 1 trăm

GV viết bảng lớp: 10 chục = 1 trăm
- Đếm theo trăm: đếm 10 thẻ trăm - gắn vào tạo thành khối nghìn rồi nói: 10 trăm bằng 1 nghìn.

GV viết bảng lớp: 10 trăm = 1 nghìn.

+ Yêu cầu HS quan sát rồi viết số trăm.

+ 10 trăm gộp lại thành 1 nghìn, viết là 1000 (một chữ số 1 và ba chữ số 0 liền sau), đọc là “Một nghìn”. 

- GV yêu cầu HS nhắc lại: 10 đơn vị bằng 1 chục, 10 chục bằng 1 trăm, 10 trăm bằng 1 nghìn.


	- 2-3 HS trả lời: Tấm sô-cô-la của Lan gồm 10 chục hay 100 đơn vị, tức là 100 miếng sô-cô-la.

- HS quan sát và viết theo yêu cầu.

- 2-3 HS nhắc lại: 10 đơn vị bằng 1 chục.

- HS quan sát và viết theo yêu cầu.

- 2-3 HS nhắc lại: 10 chục bằng 1 trăm.

- HS quan sát. HS viết số theo yêu cầu

+ HS nhắc lại cá nhân, đồng thanh: 10 trăm bằng 1 nghìn.

- Thảo luận nhóm 2

- Đại diện các nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV và nhắc lại

- HS nhắc lại

- Thảo luận nhóm 2. Đại diện các nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV và nhắc lại

- HS nhắc lại

Thảo luận nhóm 2. Đại diện các nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV và nhắc lại.

- HS nhắc lại

- HS nhắc lại: 10 đơn vị bằng 1 chục, 10 chục bằng 1 trăm, 10 trăm bằng 1 nghìn.

	Hoạt động 2: Thực hành đọc, viết số qua các thẻ trăm

* Mục tiêu: 

HS vận dụng kiến thức vừa học đọc viết số vào chỗ chấm thích hợp

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS quan sát tranh SGK/tr.39.

- Yêu cầu HS đếm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm

- HS nhận xét, GV nhận xét
	- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS phân tích đề bài.

- 5,6 HS trả lời yêu cầu đề bài.



	3. Hoạt động nối tiếp:
- Hôm nay em học bài gì? 

- Cho HS nhận xét thẻ đúng - sai với đáp án trên bảng của GV

- Nhận xét tiết học.
	- HS trả lời.

- HS đưa thẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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